
STT Tên trang thiết bị 

(Được sắp xếp theo nhu cầu giảm dần) 

Theo tiêu chuẩn của Bộ 

Y tế (X) 

Số lượng Ghi chú 

1 Giường bệnh nhân X 05  

2 Giường bệnh nhân khám sản X 01  

3 Máy siêu âm xách tay X 01  

4 Bộ tiểu phẫu X 02  

5 Bàn đẻ, thép không gĩ X 01  

6 
 

Băng ca bệnh nhân (chuyển bệnh) X 01  

7 Bàn tiểu phẫu X 02  

8 Tủ đựng hồ sơ X 01  

9 Tủ đầu giường X 05  

10 Đèn gù X 02  

11 Máy đo huyết áp người lớn X 02  

12 Máy đo huyết áp trẻ em X 02  

13 Hộp hấp bông gạc hình trống X 03  

14 Hộp hấp dụng cụ có nắp X 03  

15 Nồi hấp áp lực 18 lít điện - than X 01  

16 Mỏ vịt cỡ nhỏ, thép không gĩ X 02  

17 Mỏ vịt cỡ vừa, thép không gĩ X 02  

18 Van đặt âm đạo cỡ nhỏ X 05  

19 Van đặt âm đạo cỡ vừa X 05  

20 Máy nghe tim thai X 01  

21 Bộ đỡ đẻ X 02  

22 Bộ cắt may tầng sinh môn X 02  

23 Bộ đèn tia cực tím (diệt khuẩn)  20  

24 Bộ nẹp cấp cứu X 05  

25 Máy phát điện X 01  

26 Ống nghe bệnh X 01  

27 Bộ dụng cụ rửa dạ dày X 01  

28 Kẹp lấy dị vật trong mắt X 02  

29 Kẹp lấy dị vật ở mũi X 02  

30 Kẹp lấy dị vật trong tai X 02  

31 Tủ đựng thuốc và dụng cụ X 01  

32 Tủ sấy điện cỡ nhỏ X 01  

33 Bộ tiểu phẫu chắp lẹo X 01  

34 Máy sinh hoá nước tiểu X 01  

35 Bàn làm việc X 02  

36 Máy châm cứu  02  

37 Bình ô xy + đồng hồ, môṭ bô ̣nhỏ và môṭ bô ̣lớn  01  

38 Đào tạo cán bộ sử dụng máy siêu âm  01  

39 Chế độ bảo hành trang thiết bị    

 

 



 

P.č. 
Seznam vybavení 

(Podle stupně priority) 

Podle norem 

ministerstva 

Zdravotnictví (X) 

Počet Poznámka 

1 Postel pro pacienty X 05  

2 Postel na prohlídku těhotenství  X 01  

3 Mobilní ultrazvuk  X 01  

4 Souprava pro drobné chirurgické zákroky  X 02  

5 Porodní stůl, nerez  X 01  

6 Nosítka X 01  

7 Stůl na drobné chirurgické zákroky  X 02  

8 Skříň na dokumenty X 01  

9 Úložný stolek pro pacienty X 05  

10 Gynekologická lampa X 02  

11 Tlakoměr pro dospělé  X 02  

12 Tlakoměr pro děti X 02  

13 Sterilizátor na tampóny ve tvaru válce   X 03  

14 Sterilizátor nářadí s poklicí  X 03  

15 Tlakový hrnec 18l na elektřinu  X 01  

16 Dilatátor malé velikosti, nerez  X 02  

17 Dilatátor střední velikosti, nerez X 02  

18 Malá vaginální záklopka  X 05  

19 Střední vaginální záklopka X 05  

20 Stetoskop pro odposlech srdce embrya  X 01  

21 Porodní souprava 1 X 02  

22 Porodní souprava 2  X 02  

23 Souprava lamp s ultrafialovými paprsky (na odstranění 

bakterií)  

 20  

24 Souprava dlah na první pomoc  X 05  

25 Elektrický generátor  X 01  

26 Stetoskop  X 01  

27 Souprava na mytí (čištění, opláchnutí) žaludku  X 01  

28 Pinzetka na cizí předmětky v očích  X 02  

29 Pinzetka na cizí předmětky v nose X 02  

30 Pinzetka na cizí předmětky v uších X 02  

31 Skříň na medikameny a nářadí  X 01  

32 Vysoušecí skříň, malá velikost  X 01  

33 Souprava na operační zákroky odstranění ječných zrnek 

na očním víčku  

X 01  

34 Přístroj na analýzu moče  X 01  

35 Pracovní stůl  X 02  

36 Dvě soupravy akupunktury  02  

37 Láhev kyslíku s hodinami, velká a malá souprava  01 + 01  

38 Vyškolení pracovníku na použití ultrazvukového 

přístroje  

 01  

39 Záruční režim na vybavení     

 


